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Câu  trả  lờ i

1. 1.500

2. 1.000

3. 1.100

4. 1.100

5. 830

6. 860

7. 1.150

8. 1.100

9. 800

10. 1.980

Giải các câu hỏi.

1) Đối với bữa trưa, 551 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 936
đã chọn sữa thông thường. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
600 + 900

1500

một trăm
551 + 936

1487 = 1500

2) Trong mùa hè, Chí đã kiếm được 685 đô la từ việc cắt cỏ và
305 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến một trăm gần nhất,
Chí đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
700 + 300

1000

một trăm
685 + 305
990 = 1000

3) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 309 đô la và lớp
của bà White kiếm được 793 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
300 + 800

1100

một trăm
309 + 793

1102 = 1100

4) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 688
và bức ảnh thứ hai có 448. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
700 + 400

1100

một trăm
688 + 448

1136 = 1100

5) Một người nông dân đang gieo hạt trong vườn. Anh ấy đã
trồng 681 hạt giống củ cải và 151 hạt giống củ cải. Tính đến
mười gần nhất, anh ta đã gieo tổng cộng bao nhiêu hạt?

mười
680 + 150

830

một trăm
681 + 151
832 = 830

6) Tại triển lãm chó có 478 chó lớn và 384 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
480 + 380

860

một trăm
478 + 384
862 = 860

7) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 662 ghế
nhựa và 491 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 490

1150

một trăm
662 + 491

1153 = 1150

8) Một công ty kẹo bán 990 hộp kẹo đường và 118 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
1000 + 100

1100

một trăm
990 + 118

1108 = 1100

9) Một trường học có 275 bút đỏ và 502 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
300 + 500

800

một trăm
275 + 502
777 = 800

10) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai con
khỉ đột. Khỉ đột A nặng 988 pound và khỉ đột B nặng 994
pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng của cả hai
con khỉ đột là bao nhiêu?

mười
990 + 990

1980

một trăm
988 + 994

1982 = 1980
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Câu  trả  lờ i

1. 1.500

2. 1.000

3. 1.100

4. 1.100

5. 830

6. 860

7. 1.150

8. 1.100

9. 800

10. 1.980

Giải các câu hỏi.

1) Đối với bữa trưa, 551 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 936
đã chọn sữa thông thường. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
600 + 900

1500

một trăm
551 + 936

1487 = 1500

2) Trong mùa hè, Chí đã kiếm được 685 đô la từ việc cắt cỏ và
305 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến một trăm gần nhất,
Chí đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
700 + 300

1000

một trăm
685 + 305
990 = 1000

3) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 309 đô la và lớp
của bà White kiếm được 793 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
300 + 800

1100

một trăm
309 + 793

1102 = 1100

4) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 688
và bức ảnh thứ hai có 448. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
700 + 400

1100

một trăm
688 + 448

1136 = 1100

5) Một người nông dân đang gieo hạt trong vườn. Anh ấy đã
trồng 681 hạt giống củ cải và 151 hạt giống củ cải. Tính đến
mười gần nhất, anh ta đã gieo tổng cộng bao nhiêu hạt?

mười
680 + 150

830

một trăm
681 + 151
832 = 830

6) Tại triển lãm chó có 478 chó lớn và 384 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
480 + 380

860

một trăm
478 + 384
862 = 860

7) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 662 ghế
nhựa và 491 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 490

1150

một trăm
662 + 491

1153 = 1150

8) Một công ty kẹo bán 990 hộp kẹo đường và 118 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
1000 + 100

1100

một trăm
990 + 118

1108 = 1100

9) Một trường học có 275 bút đỏ và 502 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
300 + 500

800

một trăm
275 + 502
777 = 800

10) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai con
khỉ đột. Khỉ đột A nặng 988 pound và khỉ đột B nặng 994
pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng của cả hai
con khỉ đột là bao nhiêu?

mười
990 + 990

1980

một trăm
988 + 994

1982 = 1980

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

1.100 1.150 1.100 860
1.000 1.500 1.100 830

1) Đối với bữa trưa, 551 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 936 đã
chọn sữa thông thường. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
600 + 900

1500

một trăm
551 + 936

1487 = 1500

2) Trong mùa hè, Chí đã kiếm được 685 đô la từ việc cắt cỏ và
305 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến một trăm gần nhất,
Chí đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
700 + 300

1000

một trăm
685 + 305
990 = 1000

3) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 309 đô la và lớp
của bà White kiếm được 793 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
300 + 800

1100

một trăm
309 + 793

1102 = 1100

4) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 688
và bức ảnh thứ hai có 448. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
700 + 400

1100

một trăm
688 + 448

1136 = 1100

5) Một người nông dân đang gieo hạt trong vườn. Anh ấy đã
trồng 681 hạt giống củ cải và 151 hạt giống củ cải. Tính đến
mười gần nhất, anh ta đã gieo tổng cộng bao nhiêu hạt?

mười
680 + 150

830

một trăm
681 + 151
832 = 830

6) Tại triển lãm chó có 478 chó lớn và 384 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
480 + 380

860

một trăm
478 + 384
862 = 860

7) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 662 ghế
nhựa và 491 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán được
tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 490

1150

một trăm
662 + 491

1153 = 1150

8) Một công ty kẹo bán 990 hộp kẹo đường và 118 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
1000 + 100

1100

một trăm
990 + 118

1108 = 1100

Câu  trả  lờ i

1. 1.500

2. 1.000

3. 1.100

4. 1.100

5. 830

6. 860

7. 1.150

8. 1.100

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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Câu  trả  lờ i

1. 800

2. 1.000

3. 430

4. 1.400

5. 1.010

6. 700

7. 1.800

8. 900

9. 250

10. 840

Giải các câu hỏi.

1) Một trường học có 481 bút đỏ và 298 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 300

800

một trăm
481 + 298
779 = 800

2) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 633
và bức ảnh thứ hai có 357. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
600 + 400

1000

một trăm
633 + 357
990 = 1000

3) Trong mùa hè, Ân đã kiếm được 196 đô la từ việc cắt cỏ và
232 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến mười gần nhất, Ân
đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
200 + 230

430

một trăm
196 + 232
428 = 430

4) Trang đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 506 kb và ứng dụng thứ hai
là 893 kb. Tính đến mười gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
510 + 890

1400

một trăm
506 + 893

1399 = 1400

5) Thanh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 568 vé từ trận đấu bóng rổ và 437 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
570 + 440

1010

một trăm
568 + 437

1005 = 1010

6) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai con
khỉ đột. Khỉ đột A nặng 317 pound và khỉ đột B nặng 379
pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng của cả hai
con khỉ đột là bao nhiêu?

mười
320 + 380

700

một trăm
317 + 379
696 = 700

7) Đối với bữa tiệc năm mới, 847 bóng bay màu đỏ và 950
bóng bay màu xanh lá cây đã được sử dụng. Tính đến một
trăm gần nhất, tổng số quả bóng bay được sử dụng là bao
nhiêu?

mười
800 + 1000

1800

một trăm
847 + 950

1797 = 1800

8) Tại trường của Oanh có 451 học sinh lớp 3 và 414 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
500 + 400

900

một trăm
451 + 414
865 = 900

9) Một cửa hàng thú cưng có 110 cá vàng và 139 cá hề. Chính
xác đến mười, tổng số cá của cả hai loại là bao nhiêu?

mười
110 + 140

250

một trăm
110 + 139
249 = 250

10) Đức đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách đầu
tiên anh ấy đọc có 190 trang và cuốn sách tiếp theo có 651
trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu trang trong cả
hai cuốn sách?

mười
190 + 650

840

một trăm
190 + 651
841 = 840
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Câu  trả  lờ i

1. 800

2. 1.000

3. 430

4. 1.400

5. 1.010

6. 700

7. 1.800

8. 900

9. 250

10. 840

Giải các câu hỏi.

1) Một trường học có 481 bút đỏ và 298 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 300

800

một trăm
481 + 298
779 = 800

2) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 633
và bức ảnh thứ hai có 357. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
600 + 400

1000

một trăm
633 + 357
990 = 1000

3) Trong mùa hè, Ân đã kiếm được 196 đô la từ việc cắt cỏ và
232 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến mười gần nhất, Ân
đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
200 + 230

430

một trăm
196 + 232
428 = 430

4) Trang đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 506 kb và ứng dụng thứ hai
là 893 kb. Tính đến mười gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
510 + 890

1400

một trăm
506 + 893

1399 = 1400

5) Thanh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 568 vé từ trận đấu bóng rổ và 437 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
570 + 440

1010

một trăm
568 + 437

1005 = 1010

6) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai con
khỉ đột. Khỉ đột A nặng 317 pound và khỉ đột B nặng 379
pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng của cả hai
con khỉ đột là bao nhiêu?

mười
320 + 380

700

một trăm
317 + 379
696 = 700

7) Đối với bữa tiệc năm mới, 847 bóng bay màu đỏ và 950
bóng bay màu xanh lá cây đã được sử dụng. Tính đến một
trăm gần nhất, tổng số quả bóng bay được sử dụng là bao
nhiêu?

mười
800 + 1000

1800

một trăm
847 + 950

1797 = 1800

8) Tại trường của Oanh có 451 học sinh lớp 3 và 414 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
500 + 400

900

một trăm
451 + 414
865 = 900

9) Một cửa hàng thú cưng có 110 cá vàng và 139 cá hề. Chính
xác đến mười, tổng số cá của cả hai loại là bao nhiêu?

mười
110 + 140

250

một trăm
110 + 139
249 = 250

10) Đức đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách đầu
tiên anh ấy đọc có 190 trang và cuốn sách tiếp theo có 651
trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu trang trong cả
hai cuốn sách?

mười
190 + 650

840

một trăm
190 + 651
841 = 840

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

700 430 1.400 1.000
800 1.010 900 1.800

1) Một trường học có 481 bút đỏ và 298 bút xanh. Tính đến một
trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 300

800

một trăm
481 + 298
779 = 800

2) Thy đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 633
và bức ảnh thứ hai có 357. Tính đến một trăm gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
600 + 400

1000

một trăm
633 + 357
990 = 1000

3) Trong mùa hè, Ân đã kiếm được 196 đô la từ việc cắt cỏ và
232 đô la khác để cắt tỉa cỏ dại. Tính đến mười gần nhất, Ân
đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
200 + 230

430

một trăm
196 + 232
428 = 430

4) Trang đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 506 kb và ứng dụng thứ hai
là 893 kb. Tính đến mười gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
510 + 890

1400

một trăm
506 + 893

1399 = 1400

5) Thanh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 568 vé từ trận đấu bóng rổ và 437 vé từ whack-a-
nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
570 + 440

1010

một trăm
568 + 437

1005 = 1010

6) Một nhà động vật học đang kiểm tra trọng lượng của hai con
khỉ đột. Khỉ đột A nặng 317 pound và khỉ đột B nặng 379
pound. Tính đến mười gần nhất, tổng trọng lượng của cả hai
con khỉ đột là bao nhiêu?

mười
320 + 380

700

một trăm
317 + 379
696 = 700

7) Đối với bữa tiệc năm mới, 847 bóng bay màu đỏ và 950 bóng
bay màu xanh lá cây đã được sử dụng. Tính đến một trăm
gần nhất, tổng số quả bóng bay được sử dụng là bao nhiêu?

mười
800 + 1000

1800

một trăm
847 + 950

1797 = 1800

8) Tại trường của Oanh có 451 học sinh lớp 3 và 414 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
500 + 400

900

một trăm
451 + 414
865 = 900

Câu  trả  lờ i

1. 800

2. 1.000

3. 430

4. 1.400

5. 1.010

6. 700

7. 1.800

8. 900

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 1.780

3. 1.570

4. 980

5. 900

6. 1.110

7. 1.100

8. 960

9. 850

10. 1.250

Giải các câu hỏi.

1) Đại đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 936 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 150 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
900 + 200

1100

một trăm
936 + 150

1086 = 1100

2) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 960 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 815 khác đã bị ăn. Tính đến mười
gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được ăn?

mười
960 + 820

1780

một trăm
960 + 815

1775 = 1780

3) Tại trường của Duyên có 641 học sinh lớp 3 và 932 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
640 + 930

1570

một trăm
641 + 932

1573 = 1570

4) Cường đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 198 vé từ trận đấu bóng rổ và 777 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
200 + 780

980

một trăm
198 + 777
975 = 980

5) Một cửa hàng kem đã bán 272 hình nón sô cô la và 626 hình
nón vani. Tính đến một trăm gần nhất, cửa hàng kem đã bán
tất cả bao nhiêu hình nón?

mười
300 + 600

900

một trăm
272 + 626
898 = 900

6) Hương đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có
455 và bức ảnh thứ hai có 652. Tính đến mười gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
460 + 650

1110

một trăm
455 + 652

1107 = 1110

7) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 482 dime và 606
nick. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng
đã nộp là bao nhiêu?

mười
500 + 600

1100

một trăm
482 + 606

1088 = 1100

8) Vào thứ Hai, một công ty vận chuyển đã gửi 324 hộp. Vào
thứ Ba, họ đã gửi một hộp 635 khác. Đến mười gần nhất,
tổng số hộp họ đã gửi đi là bao nhiêu?

mười
320 + 640

960

một trăm
324 + 635
959 = 960

9) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
731 lon và Amy thu thập 122. Đến mười gần nhất, tổng số
lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
730 + 120

850

một trăm
731 + 122
853 = 850

10) Linh đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 679 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 572 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
680 + 570

1250

một trăm
679 + 572

1251 = 1250
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Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 1.780

3. 1.570

4. 980

5. 900

6. 1.110

7. 1.100

8. 960

9. 850

10. 1.250

Giải các câu hỏi.

1) Đại đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 936 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 150 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
900 + 200

1100

một trăm
936 + 150

1086 = 1100

2) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 960 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 815 khác đã bị ăn. Tính đến mười
gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được ăn?

mười
960 + 820

1780

một trăm
960 + 815

1775 = 1780

3) Tại trường của Duyên có 641 học sinh lớp 3 và 932 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
640 + 930

1570

một trăm
641 + 932

1573 = 1570

4) Cường đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 198 vé từ trận đấu bóng rổ và 777 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
200 + 780

980

một trăm
198 + 777
975 = 980

5) Một cửa hàng kem đã bán 272 hình nón sô cô la và 626 hình
nón vani. Tính đến một trăm gần nhất, cửa hàng kem đã bán
tất cả bao nhiêu hình nón?

mười
300 + 600

900

một trăm
272 + 626
898 = 900

6) Hương đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có
455 và bức ảnh thứ hai có 652. Tính đến mười gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
460 + 650

1110

một trăm
455 + 652

1107 = 1110

7) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 482 dime và 606
nick. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng
đã nộp là bao nhiêu?

mười
500 + 600

1100

một trăm
482 + 606

1088 = 1100

8) Vào thứ Hai, một công ty vận chuyển đã gửi 324 hộp. Vào
thứ Ba, họ đã gửi một hộp 635 khác. Đến mười gần nhất,
tổng số hộp họ đã gửi đi là bao nhiêu?

mười
320 + 640

960

một trăm
324 + 635
959 = 960

9) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
731 lon và Amy thu thập 122. Đến mười gần nhất, tổng số
lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
730 + 120

850

một trăm
731 + 122
853 = 850

10) Linh đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 679 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 572 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
680 + 570

1250

một trăm
679 + 572

1251 = 1250

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

1.780 1.570 980 1.100
1.110 1.100 900 960

1) Đại đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 936 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 150 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
900 + 200

1100

một trăm
936 + 150

1086 = 1100

2) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 960 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 815 khác đã bị ăn. Tính đến mười
gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được ăn?

mười
960 + 820

1780

một trăm
960 + 815

1775 = 1780

3) Tại trường của Duyên có 641 học sinh lớp 3 và 932 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
640 + 930

1570

một trăm
641 + 932

1573 = 1570

4) Cường đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 198 vé từ trận đấu bóng rổ và 777 vé từ whack-a-
nốt ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
200 + 780

980

một trăm
198 + 777
975 = 980

5) Một cửa hàng kem đã bán 272 hình nón sô cô la và 626 hình
nón vani. Tính đến một trăm gần nhất, cửa hàng kem đã bán
tất cả bao nhiêu hình nón?

mười
300 + 600

900

một trăm
272 + 626
898 = 900

6) Hương đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có
455 và bức ảnh thứ hai có 652. Tính đến mười gần nhất, có
tổng số bao nhiêu hình ảnh?

mười
460 + 650

1110

một trăm
455 + 652

1107 = 1110

7) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 482 dime và 606 nick.
Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng đã
nộp là bao nhiêu?

mười
500 + 600

1100

một trăm
482 + 606

1088 = 1100

8) Vào thứ Hai, một công ty vận chuyển đã gửi 324 hộp. Vào
thứ Ba, họ đã gửi một hộp 635 khác. Đến mười gần nhất,
tổng số hộp họ đã gửi đi là bao nhiêu?

mười
320 + 640

960

một trăm
324 + 635
959 = 960

Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 1.780

3. 1.570

4. 980

5. 900

6. 1.110

7. 1.100

8. 960

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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Câu  trả  lờ i

1. 1.300

2. 1.000

3. 1.320

4. 810

5. 1.410

6. 1.100

7. 1.190

8. 1.900

9. 1.200

10. 380

Giải các câu hỏi.

1) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 497 ghế
nhựa và 795 ghế gỗ. Tính đến một trăm gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
500 + 800

1300

một trăm
497 + 795

1292 = 1300

2) Vào sinh nhật của cô ấy, Phượng đã nhận được 121 đô la từ
bạn bè và 878 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười
gần nhất, Phượng sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
120 + 880

1000

một trăm
121 + 878
999 = 1000

3) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
952 lon và Amy thu thập 366. Đến mười gần nhất, tổng số
lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
950 + 370

1320

một trăm
952 + 366

1318 = 1320

4) Tại trường của Oanh có 530 học sinh lớp 3 và 275 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
530 + 280

810

một trăm
530 + 275
805 = 810

5) An đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 690 vé từ trận đấu bóng rổ và 717 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
690 + 720

1410

một trăm
690 + 717

1407 = 1410

6) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 677 miếng và Dan nhận 418
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
420 + 680

1100

một trăm
418 + 677

1095 = 1100

7) Trong một năm, một nhiếp ảnh gia đã chụp 867 ảnh động vật
và 318 ảnh người. Tính đến mười gần nhất, anh ấy đã chụp
được tổng cộng bao nhiêu bức ảnh?

mười
320 + 870

1190

một trăm
318 + 867

1185 = 1190

8) Trong một cuốn sách toán học, có 994 bài toán trong chương
một và 936 trong chương hai. Tính đến một trăm gần nhất,
có bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
1000 + 900

1900

một trăm
994 + 936

1930 = 1900

9) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 744 đô la và lớp
của bà White kiếm được 495 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
700 + 500

1200

một trăm
744 + 495

1239 = 1200

10) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 225 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 152 khác đã bị ăn. Tính đến mười
gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được ăn?

mười
230 + 150

380

một trăm
225 + 152
377 = 380
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Câu  trả  lờ i

1. 1.300

2. 1.000

3. 1.320

4. 810

5. 1.410

6. 1.100

7. 1.190

8. 1.900

9. 1.200

10. 380

Giải các câu hỏi.

1) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 497 ghế
nhựa và 795 ghế gỗ. Tính đến một trăm gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
500 + 800

1300

một trăm
497 + 795

1292 = 1300

2) Vào sinh nhật của cô ấy, Phượng đã nhận được 121 đô la từ
bạn bè và 878 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười
gần nhất, Phượng sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
120 + 880

1000

một trăm
121 + 878
999 = 1000

3) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
952 lon và Amy thu thập 366. Đến mười gần nhất, tổng số
lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
950 + 370

1320

một trăm
952 + 366

1318 = 1320

4) Tại trường của Oanh có 530 học sinh lớp 3 và 275 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
530 + 280

810

một trăm
530 + 275
805 = 810

5) An đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 690 vé từ trận đấu bóng rổ và 717 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
690 + 720

1410

một trăm
690 + 717

1407 = 1410

6) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 677 miếng và Dan nhận 418
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
420 + 680

1100

một trăm
418 + 677

1095 = 1100

7) Trong một năm, một nhiếp ảnh gia đã chụp 867 ảnh động vật
và 318 ảnh người. Tính đến mười gần nhất, anh ấy đã chụp
được tổng cộng bao nhiêu bức ảnh?

mười
320 + 870

1190

một trăm
318 + 867

1185 = 1190

8) Trong một cuốn sách toán học, có 994 bài toán trong chương
một và 936 trong chương hai. Tính đến một trăm gần nhất,
có bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
1000 + 900

1900

một trăm
994 + 936

1930 = 1900

9) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 744 đô la và lớp
của bà White kiếm được 495 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
700 + 500

1200

một trăm
744 + 495

1239 = 1200

10) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 225 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 152 khác đã bị ăn. Tính đến mười
gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được ăn?

mười
230 + 150

380

một trăm
225 + 152
377 = 380

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

810 1.410 1.190 1.900
1.100 1.300 1.320 1.000

1) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 497 ghế
nhựa và 795 ghế gỗ. Tính đến một trăm gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
500 + 800

1300

một trăm
497 + 795

1292 = 1300

2) Vào sinh nhật của cô ấy, Phượng đã nhận được 121 đô la từ
bạn bè và 878 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười
gần nhất, Phượng sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
120 + 880

1000

một trăm
121 + 878
999 = 1000

3) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
952 lon và Amy thu thập 366. Đến mười gần nhất, tổng số
lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
950 + 370

1320

một trăm
952 + 366

1318 = 1320

4) Tại trường của Oanh có 530 học sinh lớp 3 và 275 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
530 + 280

810

một trăm
530 + 275
805 = 810

5) An đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 690 vé từ trận đấu bóng rổ và 717 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến mười gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
690 + 720

1410

một trăm
690 + 717

1407 = 1410

6) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 677 miếng và Dan nhận 418
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
420 + 680

1100

một trăm
418 + 677

1095 = 1100

7) Trong một năm, một nhiếp ảnh gia đã chụp 867 ảnh động vật
và 318 ảnh người. Tính đến mười gần nhất, anh ấy đã chụp
được tổng cộng bao nhiêu bức ảnh?

mười
320 + 870

1190

một trăm
318 + 867

1185 = 1190

8) Trong một cuốn sách toán học, có 994 bài toán trong chương
một và 936 trong chương hai. Tính đến một trăm gần nhất, có
bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
1000 + 900

1900

một trăm
994 + 936

1930 = 1900

Câu  trả  lờ i

1. 1.300

2. 1.000

3. 1.320

4. 810

5. 1.410

6. 1.100

7. 1.190

8. 1.900

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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Câu  trả  lờ i

1. 1.400

2. 900

3. 1.230

4. 900

5. 1.130

6. 1.500

7. 1.200

8. 400

9. 860

10. 1.140

Giải các câu hỏi.

1) Bình đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 975 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 381 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
1000 + 400

1400

một trăm
975 + 381

1356 = 1400

2) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Quỳnh đã xóa 681 ảnh
và 245 bài hát. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số tệp cô
ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười
700 + 200

900

một trăm
681 + 245
926 = 900

3) Trong khi làm việc trên chiếc xe của mình, Chí đã chi 840
đô la cho công việc sơn mới và 391 đô la cho hộp số. Tính
đến mười gần nhất, anh ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
840 + 390

1230

một trăm
840 + 391

1231 = 1230

4) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 118 đô la và lớp
của bà White kiếm được 815 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
100 + 800

900

một trăm
118 + 815
933 = 900

5) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 480 thư và 650 tạp
chí. Tính đến mười gần nhất, tổng số thư đã được gửi là bao
nhiêu?

mười
480 + 650

1130

một trăm
480 + 650

1130 = 1130

6) Nam đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 946 vé từ trận đấu bóng rổ và 569 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
900 + 600

1500

một trăm
946 + 569

1515 = 1500

7) Tại trường của Quyên có 959 học sinh lớp 3 và 210 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
1000 + 200

1200

một trăm
959 + 210

1169 = 1200

8) Duy đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách đầu
tiên anh ấy đọc có 285 trang và cuốn sách tiếp theo có 111
trang. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
300 + 100

400

một trăm
285 + 111
396 = 400

9) Xuân đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 355 kb và ứng dụng thứ hai
là 500 kb. Tính đến mười gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
360 + 500

860

một trăm
355 + 500
855 = 860

10) Hai người bạn đang đếm số lượng tin nhắn họ đã gửi trong
một tháng. Alex đã gửi 377 và Jessie đã gửi 763. Đối với
mười gần nhất, tổng số tin nhắn mà họ đã gửi là bao nhiêu?

mười
380 + 760

1140

một trăm
377 + 763

1140 = 1140
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Câu  trả  lờ i

1. 1.400

2. 900

3. 1.230

4. 900

5. 1.130

6. 1.500

7. 1.200

8. 400

9. 860

10. 1.140

Giải các câu hỏi.

1) Bình đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 975 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 381 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
1000 + 400

1400

một trăm
975 + 381

1356 = 1400

2) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Quỳnh đã xóa 681 ảnh
và 245 bài hát. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số tệp cô
ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười
700 + 200

900

một trăm
681 + 245
926 = 900

3) Trong khi làm việc trên chiếc xe của mình, Chí đã chi 840
đô la cho công việc sơn mới và 391 đô la cho hộp số. Tính
đến mười gần nhất, anh ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
840 + 390

1230

một trăm
840 + 391

1231 = 1230

4) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 118 đô la và lớp
của bà White kiếm được 815 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
100 + 800

900

một trăm
118 + 815
933 = 900

5) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 480 thư và 650 tạp
chí. Tính đến mười gần nhất, tổng số thư đã được gửi là bao
nhiêu?

mười
480 + 650

1130

một trăm
480 + 650

1130 = 1130

6) Nam đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 946 vé từ trận đấu bóng rổ và 569 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
900 + 600

1500

một trăm
946 + 569

1515 = 1500

7) Tại trường của Quyên có 959 học sinh lớp 3 và 210 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
1000 + 200

1200

một trăm
959 + 210

1169 = 1200

8) Duy đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách đầu
tiên anh ấy đọc có 285 trang và cuốn sách tiếp theo có 111
trang. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
300 + 100

400

một trăm
285 + 111
396 = 400

9) Xuân đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 355 kb và ứng dụng thứ hai
là 500 kb. Tính đến mười gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
360 + 500

860

một trăm
355 + 500
855 = 860

10) Hai người bạn đang đếm số lượng tin nhắn họ đã gửi trong
một tháng. Alex đã gửi 377 và Jessie đã gửi 763. Đối với
mười gần nhất, tổng số tin nhắn mà họ đã gửi là bao nhiêu?

mười
380 + 760

1140

một trăm
377 + 763

1140 = 1140

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

400 900 1.230 1.500
900 1.200 1.130 1.400

1) Bình đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 975 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 381 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
1000 + 400

1400

một trăm
975 + 381

1356 = 1400

2) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Quỳnh đã xóa 681 ảnh
và 245 bài hát. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số tệp cô ấy
đã xóa là bao nhiêu?

mười
700 + 200

900

một trăm
681 + 245
926 = 900

3) Trong khi làm việc trên chiếc xe của mình, Chí đã chi 840 đô
la cho công việc sơn mới và 391 đô la cho hộp số. Tính đến
mười gần nhất, anh ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
840 + 390

1230

một trăm
840 + 391

1231 = 1230

4) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 118 đô la và lớp
của bà White kiếm được 815 đô la. Tính đến một trăm gần
nhất, họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
100 + 800

900

một trăm
118 + 815
933 = 900

5) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 480 thư và 650 tạp
chí. Tính đến mười gần nhất, tổng số thư đã được gửi là bao
nhiêu?

mười
480 + 650

1130

một trăm
480 + 650

1130 = 1130

6) Nam đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã giành
được 946 vé từ trận đấu bóng rổ và 569 vé từ whack-a-nốt
ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng bao
nhiêu vé?

mười
900 + 600

1500

một trăm
946 + 569

1515 = 1500

7) Tại trường của Quyên có 959 học sinh lớp 3 và 210 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
1000 + 200

1200

một trăm
959 + 210

1169 = 1200

8) Duy đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách đầu
tiên anh ấy đọc có 285 trang và cuốn sách tiếp theo có 111
trang. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
300 + 100

400

một trăm
285 + 111
396 = 400

Câu  trả  lờ i

1. 1.400

2. 900

3. 1.230

4. 900

5. 1.130

6. 1.500

7. 1.200

8. 400

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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Câu  trả  lờ i

1. 1.470

2. 400

3. 1.200

4. 1.000

5. 1.580

6. 1.800

7. 1.000

8. 1.600

9. 1.600

10. 1.500

Giải các câu hỏi.

1) Thi đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 482 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 985 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
480 + 990

1470

một trăm
482 + 985

1467 = 1470

2) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 144 dime và 260
nick. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng
đã nộp là bao nhiêu?

mười
100 + 300

400

một trăm
144 + 260
404 = 400

3) Nhiên đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 478 kb và ứng dụng thứ hai
là 706 kb. Tính đến một trăm gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
478 + 706

1184 = 1200

4) Hai người bạn đang đếm số lượng tin nhắn họ đã gửi trong
một tháng. Alex đã gửi 705 và Jessie đã gửi 305. Đối với
một trăm gần nhất, tổng số tin nhắn mà họ đã gửi là bao
nhiêu?

mười
700 + 300

1000

một trăm
705 + 305

1010 = 1000

5) Tại trường của Duyên có 889 học sinh lớp 3 và 686 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
890 + 690

1580

một trăm
889 + 686

1575 = 1580

6) Một trường học có 883 bút đỏ và 917 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
880 + 920

1800

một trăm
883 + 917

1800 = 1800

7) Một đầu bếp đang mua các loại súp khác nhau. Cô ấy đã
mua 249 lon súp gà và 762 lon súp nấm. Đến một trăm gần
nhất, cô ấy đã mua tất cả bao nhiêu lon súp?

mười
200 + 800

1000

một trăm
249 + 762

1011 = 1000

8) Tại triển lãm chó có 799 chó lớn và 799 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
800 + 800

1600

một trăm
799 + 799

1598 = 1600

9) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Trang đã xóa 851 ảnh
và 700 bài hát. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số tệp cô
ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười
900 + 700

1600

một trăm
851 + 700

1551 = 1600

10) Trong một cuốn sách toán học, có 564 bài toán trong chương
một và 935 trong chương hai. Tính đến một trăm gần nhất,
có bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
600 + 900

1500

một trăm
564 + 935

1499 = 1500
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Câu  trả  lờ i

1. 1.470

2. 400

3. 1.200

4. 1.000

5. 1.580

6. 1.800

7. 1.000

8. 1.600

9. 1.600

10. 1.500

Giải các câu hỏi.

1) Thi đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 482 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 985 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
480 + 990

1470

một trăm
482 + 985

1467 = 1470

2) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 144 dime và 260
nick. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng
đã nộp là bao nhiêu?

mười
100 + 300

400

một trăm
144 + 260
404 = 400

3) Nhiên đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 478 kb và ứng dụng thứ hai
là 706 kb. Tính đến một trăm gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
478 + 706

1184 = 1200

4) Hai người bạn đang đếm số lượng tin nhắn họ đã gửi trong
một tháng. Alex đã gửi 705 và Jessie đã gửi 305. Đối với
một trăm gần nhất, tổng số tin nhắn mà họ đã gửi là bao
nhiêu?

mười
700 + 300

1000

một trăm
705 + 305

1010 = 1000

5) Tại trường của Duyên có 889 học sinh lớp 3 và 686 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
890 + 690

1580

một trăm
889 + 686

1575 = 1580

6) Một trường học có 883 bút đỏ và 917 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
880 + 920

1800

một trăm
883 + 917

1800 = 1800

7) Một đầu bếp đang mua các loại súp khác nhau. Cô ấy đã
mua 249 lon súp gà và 762 lon súp nấm. Đến một trăm gần
nhất, cô ấy đã mua tất cả bao nhiêu lon súp?

mười
200 + 800

1000

một trăm
249 + 762

1011 = 1000

8) Tại triển lãm chó có 799 chó lớn và 799 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
800 + 800

1600

một trăm
799 + 799

1598 = 1600

9) Trong khi sắp xếp các tệp của cô ấy, Trang đã xóa 851 ảnh
và 700 bài hát. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số tệp cô
ấy đã xóa là bao nhiêu?

mười
900 + 700

1600

một trăm
851 + 700

1551 = 1600

10) Trong một cuốn sách toán học, có 564 bài toán trong chương
một và 935 trong chương hai. Tính đến một trăm gần nhất,
có bao nhiêu vấn đề trong 2 chương đầu tiên?

mười
600 + 900

1500

một trăm
564 + 935

1499 = 1500

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

1.800 1.600 1.000 1.470
1.200 1.000 400 1.580

1) Thi đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 482 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 985 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy ghi
được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
480 + 990

1470

một trăm
482 + 985

1467 = 1470

2) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 144 dime và 260 nick.
Tính đến một trăm gần nhất, tổng số xu mà khách hàng đã
nộp là bao nhiêu?

mười
100 + 300

400

một trăm
144 + 260
404 = 400

3) Nhiên đang tải ứng dụng xuống điện thoại của cô ấy. Ứng
dụng đầu tiên cô ấy tải xuống là 478 kb và ứng dụng thứ hai
là 706 kb. Tính đến một trăm gần nhất, tổng kích thước (tính
bằng kb) của tất cả các ứng dụng mà cô ấy đã tải xuống là
bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
478 + 706

1184 = 1200

4) Hai người bạn đang đếm số lượng tin nhắn họ đã gửi trong
một tháng. Alex đã gửi 705 và Jessie đã gửi 305. Đối với một
trăm gần nhất, tổng số tin nhắn mà họ đã gửi là bao nhiêu?

mười
700 + 300

1000

một trăm
705 + 305

1010 = 1000

5) Tại trường của Duyên có 889 học sinh lớp 3 và 686 học sinh
lớp 4. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở cả
hai lớp?

mười
890 + 690

1580

một trăm
889 + 686

1575 = 1580

6) Một trường học có 883 bút đỏ và 917 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
880 + 920

1800

một trăm
883 + 917

1800 = 1800

7) Một đầu bếp đang mua các loại súp khác nhau. Cô ấy đã mua
249 lon súp gà và 762 lon súp nấm. Đến một trăm gần nhất,
cô ấy đã mua tất cả bao nhiêu lon súp?

mười
200 + 800

1000

một trăm
249 + 762

1011 = 1000

8) Tại triển lãm chó có 799 chó lớn và 799 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
800 + 800

1600

một trăm
799 + 799

1598 = 1600

Câu  trả  lờ i

1. 1.470

2. 400

3. 1.200

4. 1.000

5. 1.580

6. 1.800

7. 1.000

8. 1.600

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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Câu  trả  lờ i

1. 1.380

2. 1.290

3. 1.200

4. 800

5. 1.800

6. 1.370

7. 1.520

8. 500

9. 1.600

10. 580

Giải các câu hỏi.

1) Mai đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 839
và bức ảnh thứ hai có 542. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
840 + 540

1380

một trăm
839 + 542

1381 = 1380

2) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 664 ghế
nhựa và 629 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 630

1290

một trăm
664 + 629

1293 = 1290

3) Một công ty kẹo bán 217 hộp kẹo đường và 950 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 1000

1200

một trăm
217 + 950

1167 = 1200

4) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 574 thư và 195 tạp
chí. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số thư đã được gửi là
bao nhiêu?

mười
600 + 200

800

một trăm
574 + 195
769 = 800

5) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 892 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 884 mét nữa. Tính đến một trăm gần nhất, cô
ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
900 + 900

1800

một trăm
892 + 884

1776 = 1800

6) Vào sinh nhật của cô ấy, Nhàn đã nhận được 729 đô la từ
bạn bè và 643 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười
gần nhất, Nhàn sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
730 + 640

1370

một trăm
729 + 643

1372 = 1370

7) Một cửa hàng kem đã bán 520 hình nón sô cô la và 996 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
520 + 1000

1520

một trăm
520 + 996

1516 = 1520

8) Ân đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 368 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 128 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
370 + 130

500

một trăm
368 + 128
496 = 500

9) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 624 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 991 khác đã bị ăn. Tính đến một
trăm gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được
ăn?

mười
600 + 1000

1600

một trăm
624 + 991

1615 = 1600

10) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
233 đôi giày thể thao và 350 đôi dép. Tính đến mười gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
230 + 350

580

một trăm
233 + 350
583 = 580



Họ và Tên: Lời giảiLàm tròn tổng

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 7

Câu  trả  lờ i

1. 1.380

2. 1.290

3. 1.200

4. 800

5. 1.800

6. 1.370

7. 1.520

8. 500

9. 1.600

10. 580

Giải các câu hỏi.

1) Mai đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 839
và bức ảnh thứ hai có 542. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
840 + 540

1380

một trăm
839 + 542

1381 = 1380

2) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 664 ghế
nhựa và 629 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 630

1290

một trăm
664 + 629

1293 = 1290

3) Một công ty kẹo bán 217 hộp kẹo đường và 950 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 1000

1200

một trăm
217 + 950

1167 = 1200

4) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 574 thư và 195 tạp
chí. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số thư đã được gửi là
bao nhiêu?

mười
600 + 200

800

một trăm
574 + 195
769 = 800

5) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 892 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 884 mét nữa. Tính đến một trăm gần nhất, cô
ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
900 + 900

1800

một trăm
892 + 884

1776 = 1800

6) Vào sinh nhật của cô ấy, Nhàn đã nhận được 729 đô la từ
bạn bè và 643 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười
gần nhất, Nhàn sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
730 + 640

1370

một trăm
729 + 643

1372 = 1370

7) Một cửa hàng kem đã bán 520 hình nón sô cô la và 996 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
520 + 1000

1520

một trăm
520 + 996

1516 = 1520

8) Ân đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 368 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 128 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
370 + 130

500

một trăm
368 + 128
496 = 500

9) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 624 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 991 khác đã bị ăn. Tính đến một
trăm gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được
ăn?

mười
600 + 1000

1600

một trăm
624 + 991

1615 = 1600

10) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
233 đôi giày thể thao và 350 đôi dép. Tính đến mười gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
230 + 350

580

một trăm
233 + 350
583 = 580

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

800 1.520 1.290 1.200
500 1.380 1.370 1.800

1) Mai đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 839
và bức ảnh thứ hai có 542. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
840 + 540

1380

một trăm
839 + 542

1381 = 1380

2) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 664 ghế
nhựa và 629 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán được
tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
660 + 630

1290

một trăm
664 + 629

1293 = 1290

3) Một công ty kẹo bán 217 hộp kẹo đường và 950 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 1000

1200

một trăm
217 + 950

1167 = 1200

4) Trong một ngày, một chiếc xe tải đã phát 574 thư và 195 tạp
chí. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số thư đã được gửi là
bao nhiêu?

mười
600 + 200

800

một trăm
574 + 195
769 = 800

5) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 892 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 884 mét nữa. Tính đến một trăm gần nhất, cô
ấy đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
900 + 900

1800

một trăm
892 + 884

1776 = 1800

6) Vào sinh nhật của cô ấy, Nhàn đã nhận được 729 đô la từ bạn
bè và 643 đô la khác từ gia đình cô ấy. Tính đến mười gần
nhất, Nhàn sẽ có tổng số tiền là bao nhiêu?

mười
730 + 640

1370

một trăm
729 + 643

1372 = 1370

7) Một cửa hàng kem đã bán 520 hình nón sô cô la và 996 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
520 + 1000

1520

một trăm
520 + 996

1516 = 1520

8) Ân đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 368 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 128 điểm. Tính đến mười gần nhất, anh ấy ghi
được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
370 + 130

500

một trăm
368 + 128
496 = 500

Câu  trả  lờ i

1. 1.380

2. 1.290

3. 1.200

4. 800

5. 1.800

6. 1.370

7. 1.520

8. 500

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 470

3. 330

4. 790

5. 1.000

6. 1.400

7. 1.220

8. 1.460

9. 1.300

10. 1.200

Giải các câu hỏi.

1) Một công ty kẹo bán 234 hộp kẹo đường và 866 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 900

1100

một trăm
234 + 866

1100 = 1100

2) Một cửa hàng kem đã bán 106 hình nón sô cô la và 363 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
110 + 360

470

một trăm
106 + 363
469 = 470

3) Khánh đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách
đầu tiên anh ấy đọc có 128 trang và cuốn sách tiếp theo có
200 trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
130 + 200

330

một trăm
128 + 200
328 = 330

4) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 335 miếng và Dan nhận 450
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
450 + 340

790

một trăm
450 + 335
785 = 790

5) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 219 phim
hành động và 768 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
200 + 800

1000

một trăm
219 + 768
987 = 1000

6) Một trường học có 503 bút đỏ và 908 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 900

1400

một trăm
503 + 908

1411 = 1400

7) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 693 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 530 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
690 + 530

1220

một trăm
693 + 530

1223 = 1220

8) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 619 ghế
nhựa và 837 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
620 + 840

1460

một trăm
619 + 837

1456 = 1460

9) Một cửa hàng thú cưng có 926 cá vàng và 362 cá hề. Chính
xác đến một trăm, tổng số cá của cả hai loại là bao nhiêu?

mười
900 + 400

1300

một trăm
926 + 362

1288 = 1300

10) Tại trường của Mai có 390 học sinh lớp 3 và 817 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
400 + 800

1200

một trăm
390 + 817

1207 = 1200
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Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 470

3. 330

4. 790

5. 1.000

6. 1.400

7. 1.220

8. 1.460

9. 1.300

10. 1.200

Giải các câu hỏi.

1) Một công ty kẹo bán 234 hộp kẹo đường và 866 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 900

1100

một trăm
234 + 866

1100 = 1100

2) Một cửa hàng kem đã bán 106 hình nón sô cô la và 363 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
110 + 360

470

một trăm
106 + 363
469 = 470

3) Khánh đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách
đầu tiên anh ấy đọc có 128 trang và cuốn sách tiếp theo có
200 trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
130 + 200

330

một trăm
128 + 200
328 = 330

4) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 335 miếng và Dan nhận 450
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
450 + 340

790

một trăm
450 + 335
785 = 790

5) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 219 phim
hành động và 768 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
200 + 800

1000

một trăm
219 + 768
987 = 1000

6) Một trường học có 503 bút đỏ và 908 bút xanh. Tính đến
một trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 900

1400

một trăm
503 + 908

1411 = 1400

7) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 693 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 530 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
690 + 530

1220

một trăm
693 + 530

1223 = 1220

8) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 619 ghế
nhựa và 837 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán
được tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
620 + 840

1460

một trăm
619 + 837

1456 = 1460

9) Một cửa hàng thú cưng có 926 cá vàng và 362 cá hề. Chính
xác đến một trăm, tổng số cá của cả hai loại là bao nhiêu?

mười
900 + 400

1300

một trăm
926 + 362

1288 = 1300

10) Tại trường của Mai có 390 học sinh lớp 3 và 817 học sinh
lớp 4. Tính đến một trăm gần nhất, có bao nhiêu học sinh ở
cả hai lớp?

mười
400 + 800

1200

một trăm
390 + 817

1207 = 1200

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

330 1.220 1.400 790
1.100 470 1.460 1.000

1) Một công ty kẹo bán 234 hộp kẹo đường và 866 hộp kẹo sô
cô la mỗi ngày. Tính đến một trăm gần nhất, tổng số hộp kẹo
họ bán là bao nhiêu?

mười
200 + 900

1100

một trăm
234 + 866

1100 = 1100

2) Một cửa hàng kem đã bán 106 hình nón sô cô la và 363 hình
nón vani. Tính đến mười gần nhất, cửa hàng kem đã bán tất
cả bao nhiêu hình nón?

mười
110 + 360

470

một trăm
106 + 363
469 = 470

3) Khánh đã đọc qua bộ sách yêu thích của anh ấy. Cuốn sách
đầu tiên anh ấy đọc có 128 trang và cuốn sách tiếp theo có
200 trang. Tính đến mười gần nhất, có bao nhiêu trang trong
cả hai cuốn sách?

mười
130 + 200

330

một trăm
128 + 200
328 = 330

4) Hai người bạn đang đếm số kẹo mà họ ghi được cho
Halloween. James nhận được 335 miếng và Dan nhận 450
miếng. Đối với mười gần nhất, tổng số tiền cả hai nhận được
là bao nhiêu?

mười
450 + 340

790

một trăm
450 + 335
785 = 790

5) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 219 phim
hành động và 768 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
200 + 800

1000

một trăm
219 + 768
987 = 1000

6) Một trường học có 503 bút đỏ và 908 bút xanh. Tính đến một
trăm gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
500 + 900

1400

một trăm
503 + 908

1411 = 1400

7) Hà đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 693 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 530 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy đã
chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
690 + 530

1220

một trăm
693 + 530

1223 = 1220

8) Trong một tháng, một cửa hàng đồ nội thất đã bán 619 ghế
nhựa và 837 ghế gỗ. Tính đến mười gần nhất, họ đã bán được
tổng cộng bao nhiêu chiếc ghế?

mười
620 + 840

1460

một trăm
619 + 837

1456 = 1460

Câu  trả  lờ i

1. 1.100

2. 470

3. 330

4. 790

5. 1.000

6. 1.400

7. 1.220

8. 1.460

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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Câu  trả  lờ i

1. 1.200

2. 1.080

3. 1.260

4. 300

5. 1.660

6. 800

7. 300

8. 1.700

9. 700

10. 440

Giải các câu hỏi.

1) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 505 phim
hành động và 651 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
505 + 651

1156 = 1200

2) Một cửa hàng tạp hóa đã đặt mua 953 chai soda thông
thường và 128 chai soda dành cho người ăn kiêng. Tính đến
mười gần nhất, tổng số chai mà cửa hàng đã đặt là bao
nhiêu?

mười
950 + 130

1080

một trăm
953 + 128

1081 = 1080

3) Ngọc đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 640 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 623 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
640 + 620

1260

một trăm
640 + 623

1263 = 1260

4) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có 134
cây và cây thứ hai có 159. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
số cây trong vườn là bao nhiêu?

mười
100 + 200

300

một trăm
134 + 159
293 = 300

5) Đối với bữa trưa, 956 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 703
đã chọn sữa thông thường. Tính đến mười gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
960 + 700

1660

một trăm
956 + 703

1659 = 1660

6) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 360 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 437 khác đã bị ăn. Tính đến một
trăm gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được
ăn?

mười
400 + 400

800

một trăm
360 + 437
797 = 800

7) Khánh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 242 vé từ trận đấu bóng rổ và 103 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng
cộng bao nhiêu vé?

mười
200 + 100

300

một trăm
242 + 103
345 = 300

8) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
756 lon và Amy thu thập 910. Đến một trăm gần nhất, tổng
số lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
800 + 900

1700

một trăm
756 + 910

1666 = 1700

9) Một cửa hàng kem đã bán 593 hình nón sô cô la và 129 hình
nón vani. Tính đến một trăm gần nhất, cửa hàng kem đã bán
tất cả bao nhiêu hình nón?

mười
600 + 100

700

một trăm
593 + 129
722 = 700

10) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 283 đô la và lớp
của bà White kiếm được 156 đô la. Tính đến mười gần nhất,
họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
280 + 160

440

một trăm
283 + 156
439 = 440
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Câu  trả  lờ i

1. 1.200

2. 1.080

3. 1.260

4. 300

5. 1.660

6. 800

7. 300

8. 1.700

9. 700

10. 440

Giải các câu hỏi.

1) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 505 phim
hành động và 651 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
505 + 651

1156 = 1200

2) Một cửa hàng tạp hóa đã đặt mua 953 chai soda thông
thường và 128 chai soda dành cho người ăn kiêng. Tính đến
mười gần nhất, tổng số chai mà cửa hàng đã đặt là bao
nhiêu?

mười
950 + 130

1080

một trăm
953 + 128

1081 = 1080

3) Ngọc đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 640 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 623 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy
đã chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
640 + 620

1260

một trăm
640 + 623

1263 = 1260

4) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có 134
cây và cây thứ hai có 159. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
số cây trong vườn là bao nhiêu?

mười
100 + 200

300

một trăm
134 + 159
293 = 300

5) Đối với bữa trưa, 956 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 703
đã chọn sữa thông thường. Tính đến mười gần nhất, tổng
cộng có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
960 + 700

1660

một trăm
956 + 703

1659 = 1660

6) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 360 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 437 khác đã bị ăn. Tính đến một
trăm gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được
ăn?

mười
400 + 400

800

một trăm
360 + 437
797 = 800

7) Khánh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 242 vé từ trận đấu bóng rổ và 103 vé từ whack-
a-nốt ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng
cộng bao nhiêu vé?

mười
200 + 100

300

một trăm
242 + 103
345 = 300

8) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
756 lon và Amy thu thập 910. Đến một trăm gần nhất, tổng
số lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
800 + 900

1700

một trăm
756 + 910

1666 = 1700

9) Một cửa hàng kem đã bán 593 hình nón sô cô la và 129 hình
nón vani. Tính đến một trăm gần nhất, cửa hàng kem đã bán
tất cả bao nhiêu hình nón?

mười
600 + 100

700

một trăm
593 + 129
722 = 700

10) Các lớp ở lớp bốn đang đếm số tiền gây quỹ mà họ kiếm
được. Lớp học của ông Smith kiếm được 283 đô la và lớp
của bà White kiếm được 156 đô la. Tính đến mười gần nhất,
họ đã kiếm được tổng cộng bao nhiêu?

mười
280 + 160

440

một trăm
283 + 156
439 = 440

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

1.260 1.660 1.700 300
800 1.080 1.200 300

1) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 505 phim
hành động và 651 các loại phim khác. Đối với một trăm gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
500 + 700

1200

một trăm
505 + 651

1156 = 1200

2) Một cửa hàng tạp hóa đã đặt mua 953 chai soda thông thường
và 128 chai soda dành cho người ăn kiêng. Tính đến mười
gần nhất, tổng số chai mà cửa hàng đã đặt là bao nhiêu?

mười
950 + 130

1080

một trăm
953 + 128

1081 = 1080

3) Ngọc đang chuẩn bị cho một cuộc chạy marathon. Vào buổi
sáng, cô ấy đã chạy bộ 640 mét và vào buổi chiều, cô ấy đã
chạy bộ thêm 623 mét nữa. Tính đến mười gần nhất, cô ấy đã
chạy bộ tổng cộng bao nhiêu mét?

mười
640 + 620

1260

một trăm
640 + 623

1263 = 1260

4) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có 134
cây và cây thứ hai có 159. Tính đến một trăm gần nhất, tổng
số cây trong vườn là bao nhiêu?

mười
100 + 200

300

một trăm
134 + 159
293 = 300

5) Đối với bữa trưa, 956 học sinh đã chọn sữa sô cô la và 703 đã
chọn sữa thông thường. Tính đến mười gần nhất, tổng cộng
có bao nhiêu lần vắt sữa?

mười
960 + 700

1660

một trăm
956 + 703

1659 = 1660

6) Tại một cuộc thi ăn hotdog, ở lượt đầu tiên, 360 đã ăn được
hotdog và ở lượt thứ hai, 437 khác đã bị ăn. Tính đến một
trăm gần nhất, có tổng cộng bao nhiêu chiếc hotdog đã được
ăn?

mười
400 + 400

800

một trăm
360 + 437
797 = 800

7) Khánh đang chơi trò chơi tại trò chơi điện tử. Anh ấy đã
giành được 242 vé từ trận đấu bóng rổ và 103 vé từ whack-a-
nốt ruồi. Đến một trăm gần nhất, anh ta nhận được tổng cộng
bao nhiêu vé?

mười
200 + 100

300

một trăm
242 + 103
345 = 300

8) Carl và Amy đang thu thập các lon để tái chế. Carl thu thập
756 lon và Amy thu thập 910. Đến một trăm gần nhất, tổng
số lon mà họ thu được là bao nhiêu?

mười
800 + 900

1700

một trăm
756 + 910

1666 = 1700

Câu  trả  lờ i

1. 1.200

2. 1.080

3. 1.260

4. 300

5. 1.660

6. 800

7. 300

8. 1.700

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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Câu  trả  lờ i

1. 1.310

2. 1.400

3. 1.170

4. 1.190

5. 1.370

6. 960

7. 700

8. 1.000

9. 640

10. 1.120

Giải các câu hỏi.

1) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 987 dime và 319
nick. Tính đến mười gần nhất, tổng số xu mà khách hàng đã
nộp là bao nhiêu?

mười
990 + 320

1310

một trăm
987 + 319

1306 = 1310

2) Một công ty bánh quy đã tổ chức một cuộc thăm dò để hỏi
khách hàng về loại bánh quy yêu thích của họ. 488 mọi
người nói sô cô la chip và 878 nói bột yến mạch. Đối với
một trăm gần nhất, tổng số phiếu bầu cho cả hai cookie là
bao nhiêu?

mười
500 + 900

1400

một trăm
488 + 878

1366 = 1400

3) Một trường học có 415 bút đỏ và 753 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
420 + 750

1170

một trăm
415 + 753

1168 = 1170

4) Tại triển lãm chó có 777 chó lớn và 410 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
780 + 410

1190

một trăm
777 + 410

1187 = 1190

5) Vân đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 549
và bức ảnh thứ hai có 823. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
550 + 820

1370

một trăm
549 + 823

1372 = 1370

6) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 649 phim
hành động và 308 các loại phim khác. Đối với mười gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
650 + 310

960

một trăm
649 + 308
957 = 960

7) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
197 đôi giày thể thao và 474 đôi dép. Tính đến một trăm gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
200 + 500

700

một trăm
197 + 474
671 = 700

8) Kiên đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 263 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 692 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
300 + 700

1000

một trăm
263 + 692
955 = 1000

9) Trong khi làm việc trên chiếc xe của mình, Minh đã chi 510
đô la cho công việc sơn mới và 126 đô la cho hộp số. Tính
đến mười gần nhất, anh ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
510 + 130

640

một trăm
510 + 126
636 = 640

10) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có 643
cây và cây thứ hai có 480. Tính đến mười gần nhất, tổng số
cây trong vườn là bao nhiêu?

mười
640 + 480

1120

một trăm
643 + 480

1123 = 1120
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Câu  trả  lờ i

1. 1.310

2. 1.400

3. 1.170

4. 1.190

5. 1.370

6. 960

7. 700

8. 1.000

9. 640

10. 1.120

Giải các câu hỏi.

1) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 987 dime và 319
nick. Tính đến mười gần nhất, tổng số xu mà khách hàng đã
nộp là bao nhiêu?

mười
990 + 320

1310

một trăm
987 + 319

1306 = 1310

2) Một công ty bánh quy đã tổ chức một cuộc thăm dò để hỏi
khách hàng về loại bánh quy yêu thích của họ. 488 mọi
người nói sô cô la chip và 878 nói bột yến mạch. Đối với
một trăm gần nhất, tổng số phiếu bầu cho cả hai cookie là
bao nhiêu?

mười
500 + 900

1400

một trăm
488 + 878

1366 = 1400

3) Một trường học có 415 bút đỏ và 753 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
420 + 750

1170

một trăm
415 + 753

1168 = 1170

4) Tại triển lãm chó có 777 chó lớn và 410 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
780 + 410

1190

một trăm
777 + 410

1187 = 1190

5) Vân đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 549
và bức ảnh thứ hai có 823. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
550 + 820

1370

một trăm
549 + 823

1372 = 1370

6) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 649 phim
hành động và 308 các loại phim khác. Đối với mười gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
650 + 310

960

một trăm
649 + 308
957 = 960

7) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
197 đôi giày thể thao và 474 đôi dép. Tính đến một trăm gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
200 + 500

700

một trăm
197 + 474
671 = 700

8) Kiên đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 263 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 692 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh
ấy ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
300 + 700

1000

một trăm
263 + 692
955 = 1000

9) Trong khi làm việc trên chiếc xe của mình, Minh đã chi 510
đô la cho công việc sơn mới và 126 đô la cho hộp số. Tính
đến mười gần nhất, anh ấy đã tiêu tổng cộng bao nhiêu tiền?

mười
510 + 130

640

một trăm
510 + 126
636 = 640

10) Một vườn táo được chia thành hai phần. Cây đầu tiên có 643
cây và cây thứ hai có 480. Tính đến mười gần nhất, tổng số
cây trong vườn là bao nhiêu?

mười
640 + 480

1120

một trăm
643 + 480

1123 = 1120

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Giải các câu hỏi.

1.400 1.370 1.170 1.190
1.310 1.000 700 960

1) Tại ngân hàng, một khách hàng đã nộp 987 dime và 319 nick.
Tính đến mười gần nhất, tổng số xu mà khách hàng đã nộp là
bao nhiêu?

mười
990 + 320

1310

một trăm
987 + 319

1306 = 1310

2) Một công ty bánh quy đã tổ chức một cuộc thăm dò để hỏi
khách hàng về loại bánh quy yêu thích của họ. 488 mọi người
nói sô cô la chip và 878 nói bột yến mạch. Đối với một trăm
gần nhất, tổng số phiếu bầu cho cả hai cookie là bao nhiêu?

mười
500 + 900

1400

một trăm
488 + 878

1366 = 1400

3) Một trường học có 415 bút đỏ và 753 bút xanh. Tính đến
mười gần nhất, họ có tổng cộng bao nhiêu bút?

mười
420 + 750

1170

một trăm
415 + 753

1168 = 1170

4) Tại triển lãm chó có 777 chó lớn và 410 chó nhỏ. Tính đến
mười gần nhất, có bao nhiêu chú chó đã có mặt tại buổi biểu
diễn chó?

mười
780 + 410

1190

một trăm
777 + 410

1187 = 1190

5) Vân đã xem qua các album ảnh cũ. Bức ảnh đầu tiên có 549
và bức ảnh thứ hai có 823. Tính đến mười gần nhất, có tổng
số bao nhiêu hình ảnh?

mười
550 + 820

1370

một trăm
549 + 823

1372 = 1370

6) Trong một tháng, một cửa hàng video đã cho thuê 649 phim
hành động và 308 các loại phim khác. Đối với mười gần
nhất, tổng số phim họ đã thuê trong một tháng là bao nhiêu?

mười
650 + 310

960

một trăm
649 + 308
957 = 960

7) Trong 'Siêu giảm giá Thứ Bảy', một cửa hàng giày đã bán
197 đôi giày thể thao và 474 đôi dép. Tính đến một trăm gần
nhất, tổng số giày mà cửa hàng đã bán là bao nhiêu?

mười
200 + 500

700

một trăm
197 + 474
671 = 700

8) Kiên đang chơi trò chơi điện tử yêu thích của anh ấy. Trong
vòng đầu tiên, anh ấy ghi được 263 điểm và ở vòng hai, anh
ấy đã ghi được 692 điểm. Tính đến một trăm gần nhất, anh ấy
ghi được tổng cộng bao nhiêu điểm?

mười
300 + 700

1000

một trăm
263 + 692
955 = 1000

Câu  trả  lờ i

1. 1.310

2. 1.400

3. 1.170

4. 1.190

5. 1.370

6. 960

7. 700

8. 1.000

1-8 88 75 63 50 38 25 13 0
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